
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày       tháng 12 năm 2023 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự kỳ xét 
tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/112019; 

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về 
chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ 
khoa học trẻ; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 
ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 
quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo Nghị 
định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ; Thông báo số 
281/TB-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh Nam Định về xét tuyển công 
chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 
05/12/2017 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Tổ kiểm tra hồ sơ đăng ký xét tuyển công chức tỉnh Nam 
Định năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP tại Báo cáo ngày 20/12/2023 
báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ của người đăng ký xét tuyển công chức tỉnh Nam 
định năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt Danh sách 02 người đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển 

công chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 
05/12/2017 của Chính phủ; Danh sách 04 người không đủ điều kiện tham dự kỳ 
xét tuyển công chức tỉnh Nam định năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-
CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. 

(Chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo) 
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Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ tới người 
đăng ký dự tuyển theo danh sách đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                         
- Như Điều 3;                                                                      
- Trung tâm PVHCC XTĐT&HTDN; 
- Hội đồng xét tuyển công chức; 
- Ban Giám sát kỳ xét tuyển công chức; 
- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT Sở Nội vụ; 
- Lưu: VP1, VP8. 
 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Phạm Đình Nghị 

 



Tên 
trường 
đào tạo

Trình 
độ

Ngành hoặc 
chuyên 
ngành

Hình 
thức 
đào 
tạo

Kết quả 
học tập 

(Xếp 
loại tốt 
nghiệp) 

Kết 
quả 
rèn 

luyện 
(Xếp 
loại 
rèn 

luyện) 

Tên cuộc thi, 
công trình 
nghiên cứu

Thời 
gian

Kết quả 
cuộc thi, 

công 
trình 

nghiên 
cứu

Ngoại ngữ Tin học

1
Nguyễn 
Linh

Chi 10/01/2002 x

Số 44, ngõ 74, 
đường Trần 
Phú, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh 
Hà Nam

Sở Tài 
chính

Chuyên 
viên về 
quản lý 
dự án đầu 
tư

6.2
Chuyên 
viên

Trường 
Đại học 
Kinh tế 
quốc dân

Cử nhân
Tài chính 
doanh 
nghiệp

Chính 
quy

Xuất sắc Xuất 
sắc

 - Kỳ thi chọn học 
sinh giỏi lớp 10, 
11, 12 THPT cấp 
tỉnh năm học 
2017-2018 (lớp 
10)
 - Kỳ thi chọn học 
sinh giỏi lớp 12 
THPT cấp tỉnh 
năm học 2019-
2020.

2018

2020

 - Giải 
nhì môn 
Tiếng 
Anh
 
- Giải nhì 
môn 
Tiếng 
Anh

 - Tiếng 
Anh IELTS 
6.5 (B2)

Tin học IC3

2
Mai 
Hoàng

Dương 20/03/2001

Số 40 Lưu Chí 
Hiếu, phường 
Thống Nhất, 
thành phố 
Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư

Chuyên 
viên về 
quản lý 
đầu tư

5.1
Chuyên 
viên

Trường 
Đại học 
Kinh tế 
quốc dân

Cử nhân
Kinh tế đầu 
tư

Chính 
quy

Xuất sắc
Xuất 
sắc

Kỳ thi chọn học 
sinh giỏi cấp tỉnh 
năm học 2017-
2018 (lớp 12)

2018
Giải nhì 
môn Tin 

học

Chứng chỉ 
Tiếng Anh 

B2

Chứng chỉ 
Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Phụ lục I

Ghi 
chú

DANH SÁCH NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2023 THEO NGHỊ ĐỊNH 140/2017/NĐ-CP

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày       /12/2023 của UBND tỉnh Nam Định)

Thành tích học tập, nghiên cứu 
khoa học

Trình độ ngoại ngữ, tin 
học

Đối 
tượng 
được 

ưu tiên

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Vị trí dự 
tuyển

Mã 
Vị trí 

dự 
tuyển

Ngạch 
dự tuyển

Đơn  vị dự 
tuyển

Đào tạo chuyên môn

S TT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh
Nữ



Tên 
trường 
đào tạo

Trình 
độ

Ngành hoặc 
chuyên 
ngành

Hình 
thức 
đào 
tạo

Kết quả 
học tập 

(Xếp 
loại tốt 
nghiệp) 

Kết 
quả 
rèn 

luyện 
(Xếp 
loại 
rèn 

luyện) 

Tên cuộc thi, 
công trình 
nghiên cứu

Thời 
gian

Kết quả 
cuộc thi, 

công 
trình 

nghiên 
cứu

Ngoại ngữ Tin học

1
Nguyễn 
Thị Vân Anh 10/05/2001 x

Xóm Nhân 
Thắng, xã 
Giao Nhân, 
huyện Giao 
Thủy, tỉnh 
Nam Định

UBND 
huyện 
Xuân 
Trường

Quản lý 
tài chính - 
Ngân 
sách

16.1
Chuyên 
viên

Trường 
Đại học 
Ngoại 
Thương

Cử nhân Kế toán - 
Kiểm toán

Chính 
quy

Xuất sắc Tốt

 - Kỳ thi chọn 
học sinh giỏi 
tỉnh năm học 
2018-2019 (lớp 
12)
 - Hội thảo - 
Hội thi Toán và 
các môn KHTN 
bằng tiếng Anh, 
năm học 2017-
2018 (lớp 11)

2019

2018

 - Giải 
nhì môn 
Tổng hợp 
khối A
 
- Giải 
nhất

 - Toeic 800 
điểm

 - Tiếng 
Anh chuẩn 

đầu ra 
tương 

đương bậc 
4/6 KNL 
NN Việt 

Nam

 - Chứng 
chỉ Ứng 

dụng 
CNTT cơ 

bản
 - Đạt 

chuẩn kỹ 
năng sử 

dụng công 
nghệ thông 
tin cơ bản

Kết quả rèn 
luyện: xếp loại 
rèn luyện tốt, 
chưa đủ điều 

kiện, tiêu 
chuẩn theo 
quy định tại 

khoản 1, Điều 
2 Nghị định 

số 
140/2017/NĐ-

NĐ

2
Lê Bùi 
Ngọc Mai 15/11/1999 x

Thôn Tử 
Vinh, xã 
Yên Lương, 
huyện Ý 
Yên, tỉnh 
Nam Định

Sở Tài 
chính

Chuyên 
viên về 
quản lý 
dự án đầu 
tư

6.2
Chuyên 
viên

Trường 
Đại học 
Kinh tế 
quốc dân

Cử nhân Kiểm toán Chính 
quy

Xuất sắc Tốt

Kỳ thi học sinh 
giỏi tỉnh các 
môn văn hóa 
năm học 2016-
2017 (lớp 12)

2017
Giải ba 

môn Ngữ 
văn

Tiếng Anh 
B2

Chứng chỉ 
MOS (Bài 

thi đánh giá 
kỹ năng 
Tin học 

Văn phòng)

Con 
thương 

binh

Kết quả rèn 
luyện: xếp loại 
rèn luyện tốt, 
chưa đủ điều 

kiện, tiêu 
chuẩn theo 
quy định tại 

khoản 1, Điều 
2 Nghị định 

số 
140/2017/NĐ-

NĐ

Phụ lục II

Đào tạo chuyên môn

Ghi chú

DANH SÁCH NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2023 THEO NGHỊ ĐỊNH 140/2017/NĐ-CP

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND  ngày     /12/2023 của UBND tỉnh Nam Định)

Thành tích học tập, nghiên cứu 
khoa học

Trình độ ngoại ngữ, tin 
học

Đối 
tượng 
được 

ưu tiên

Chỗ ở hiện 
nay (để 
báo tin)

Vị trí dự 
tuyển

Mã 
Vị trí 

dự 
tuyể

n

Ngạch 
dự 

tuyển

Đơn  vị 
dự 

tuyển
S TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh
Nữ
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Tên 
trường 
đào tạo

Trình 
độ

Ngành hoặc 
chuyên 
ngành

Hình 
thức 
đào 
tạo

Kết quả 
học tập 

(Xếp 
loại tốt 
nghiệp) 

Kết 
quả 
rèn 

luyện 
(Xếp 
loại 
rèn 

luyện) 

Tên cuộc thi, 
công trình 
nghiên cứu

Thời 
gian

Kết quả 
cuộc thi, 

công 
trình 

nghiên 
cứu

Ngoại ngữ Tin học

Đào tạo chuyên môn

Ghi chú

Thành tích học tập, nghiên cứu 
khoa học

Trình độ ngoại ngữ, tin 
học

Đối 
tượng 
được 

ưu tiên

Chỗ ở hiện 
nay (để 
báo tin)

Vị trí dự 
tuyển

Mã 
Vị trí 

dự 
tuyể

n

Ngạch 
dự 

tuyển

Đơn  vị 
dự 

tuyển
S TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh
Nữ

3
Lại Thị 
Đông Trang 06/09/2000 x

Yên Thống, 
xã Liêm 
Phong, 
huyện 
Thanh 
Liêm, tỉnh 
Hà Nam

Sở Tài 
chính

Chuyên 
viên về 
Quản lý 
công sản

6.1
Chuyên 
viên

Học viện 
Ngân hàng

Đại học

Ngành Tài 
chính ngân 
hàng, 
chuyên 
ngành Ngân 
hàng

Chính 
quy

Xuất sắc

 - Cuộc thi 
"Tìm hiểu về 
bảo hiểm tiền 
gửi và hoạt 
động của Bảo 
hiểm tiền gửi 
Việt Nam" (do 
Chi nhánh Bảo 
hiểm tiền gửi 
Việt Nam tại 
thành phố Hà 
Nội cấp giấy 
chứng nhận)

2019 Giải ba Tiếng Anh 
B2

Chứng chỉ 
Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Có thành tích 
học tập, 

nghiên cứu 
chưa đủ điều 

kiện, tiêu 
chuẩn theo 
quy định tại 
điểm b, điểm 
c, khoản 1, 

Điều 2 Nghị 
định số 

140/2017/NĐ-
NĐ.

4 Vũ Văn Trọng 02/05/1994

Số 51, 
ngách 61, 
ngõ 67, 
đường 
Phùng 
Khoang, 
phường 
Trung Văn, 
quận Nam 
Từ Liêm, 
thành phố 
Hà Nội

UBND 
huyện Ý 
Yên

Quản lý 
khoa học 
và công 
nghệ

12.1
Chuyên 
viên

Trường 
Đại học 
quốc tế 
Bắc Hà

Trường 
Đại học 
Xây dựng 
Hà Nội

Kỹ sư

Thạc sĩ

 - Ngành Kỹ 
thuật công 
trình xây 
dựng, 
chuyên 
ngành Xây 
dựng dân 
dụng và 
công nghiệp
 - Ngành 
Quản lý xây 
dựng, 
chuyên 
ngành Quản 
lý đô thị

Chính 
quy

Chính 
quy

Giỏi Khá

 - Kỳ thi chọn 
học sinh giỏi 
lớp 9, lớp 12 
tỉnh Ninh Bình 
năm học 2011-
2012 (lớp 12)
 - Kỳ thi chọn 
học viên giỏi 
giải Toán trên 
máy tính cầm 
tay cấp tỉnh 
năm học 2011 - 
2012 (lớp 12)

2012

2012

 - Giải 
nhì môn 
Toán
 

- Giải ba 
giải Toán 
trên máy 
tính cầm 
tay

Chứng chỉ 
Tiếng Anh 
bậc 3

Chứng chỉ 
Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Trình độ thạc 
sĩ có chuyên 

ngành đào tạo 
không cùng 

ngành đào tạo 
ở bậc học đại 
học, chưa đủ 

điều kiện, tiêu 
chuẩn theo 
quy định tại 

điểm b, khoản 
2, Điều 2 

Nghị định số 
140/2017/NĐ-

NĐ.


